
Stt Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Bán trú Ghi chú

255 Lê Công BẢo An 15/1/2012 Kinh x

256 Phạm Lê Minh Anh 05/03/2012 x Kinh x

257 Trần Ngọc Anh 3/2/2012 x Kinh x

258 Đỗ Việt Anh 14/05/2012 Kinh x

259 Hà Gia Bảo 24/01/2012 Kinh x

260 Phạm Thiên Bảo 09/12/2012 Kinh x

261 Huỳnh Thiên Bảo 23/06/2012 Kinh x

262 Nguyễn Cảnh Bình 10/02/2012 Kinh x

263 Trần Mạnh Cường 29/07/2012 Kinh x

264 Đỗ Minh Đăng 19/11/2012 Kinh x

265 Nguyễn Minh Đăng 06/07/2012 Kinh x

266 Nguyễn Hồ Anh Đào 31/5/2012 x Kinh x

267 Huỳnh Bửu Đạt 22/3/2012 Kinh x

268 Đinh Hoàng Vân Du 05/4/2012 x Kinh x

269 Vũ Công Đức 07/8/2012 Kinh x

270 Đặng Minh Đức 28/9/2012 Kinh x

271 Trần Nguyễn Lam Giang 06/06/2012 x Kinh x

272 Nguyễn Hữu Hậu 14/5/2012 Kinh x

273 Phạm Duy Hùng 05/9/2012 x Kinh x

274 Phạm Trần Đăng Khoa 23/12/2012 Kinh x

275 Phạm Hoàng Minh Khôi 10/2/1012 Kinh x

276 Phan Trịnh Khánh Linh 27/06/2012 x Kinh x

277 Hoàng Diệu Linh 16/10/2012 Kinh x

278 Nguyễn Văn BẢo Lộc 17/12/2012 Kinh x

279 Ngô Đình Mạnh 24/12/2012 Kinh x

280 Đinh Nguyễn Nhật Minh 12/12/2012 Kinh x

281 Nguyễn Đỗ Khánh Minh 01/03/2012 Kinh x

282 Phạm Hoàng Khánh Nam 26/9/2012 Kinh x

283 Nguyễn Hồ Thảo Ngân 21/9/2012 x Kinh x

284 Hoàng Ngọc Phước Nghĩa 18/5/2012 Kinh x

285 Hoàng Bảo Ngọc 16/11/2012 x Kinh x

286 Vũ Bảo Ngọc 17/10/2012 x Kinh x

287 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 23/6/2012 x Kinh x

288 Trần Minh Nhật 30/5/2012 Kinh x

289 Hồ Tuyết Nhi 23/9/2012 x Kinh x

290 Trịnh Phương Nhi 14/3/2012 x Kinh x

291 Hoàng Vân Nhi 6/10/2012 x Kinh x

292 Hoàng Thị Yến Nhi 23/4/2012 x Kinh x

293 Phạm Thị Kiều Oanh 25/10/2012 x Kinh x

294 Nguyễn Nam Phong 16/10/2012 Kinh x

295 Phạm Minh Quân 30/7/2012 Kinh x

296 Ngô Thục Quyên 5/10/2012 x Kinh x

297 Nguyễn Như Quỳnh 05/9/2012 x Kinh x

298 Trần Nguyễn Phương Quỳnh 23/02/2012 x Kinh x

299 Nguyễn Ngọc Thiện 11/05/2012 x Kinh x

300 Đinh Thị Quỳnh Trân 26/7/2012 x Kinh x

301 Nguyễn Dương Anh Tuấn 14/6/2012 x Kinh x

302 Trịnh Nhã Uyên 06/12/2012 x Kinh x

303 Đặng Nguyễn XuânNhi 02/10/2012 x Kinh x

304 Trần Đoàn Như Ý 31/05/2012 x Kinh x
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